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Chu trình chi phí
• M c tiêuụ

• 1. Hi u các ho t ể ạ đ ng kinh doanh và s  ộ ự
ki n x y ra trong chu trình chi phíệ ẩ

• 2. T  ch c k  toán ghi nh n, x  lý s  ki n ổ ứ ế ậ ử ự ệ
đ  cung c p thông tinể ấ

• 3. Ki m soát n i b  c n có trong chu trình ể ộ ộ ầ
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Chu trình chi phí
• N i dung ộ

• I. Các s  ki n x y ra trong chu trình chi ự ệ ẩ
phí

• II. T  ch c k  toán ghi nh n, x  lý s  ổ ứ ế ậ ử ự
ki n t o báo cáoệ ạ
– 1. X  lý b ng tayử ằ
– 2. X  lý b ng máyử ằ
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Chu trình chi phí
Ho t ạ đ ng kinh tộ ế 

� Trao đ i hàng ổ
hoá, d ch v  ị ụ
v i ngớ ư i bán ờ

� Thanh toán ti n ề
cho ngư i bánờ

S  ki n kinh tự ệ ế 
� Yêu c u hàng ầ
� Đ t hàng mua v i ặ ớ

ngư i bán ờ
� Nh n hàng ậ
� Ch p thu n hóa ấ ậ đơn 

ngư i bán ờ
� Thanh toán ti n cho ề

ngư i bánờ
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X  lý yêu c u hàngử ầ

� Xác đ nh nhu ị
c uầ
� G i yêu c u ử ầ
mua hàngt i ớ
b  ph n mua ộ ậ
hàng

� Lưu ý: các b  ph n liên quan khác nhộ ậ ư 
bán hàng (l p Back Order) hay BP có nhu ậ
c u TSCĐ cũng có th  l p yêu c u mua ầ ể ậ ầ

Kho hàng  Mua hàng
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X  lý mua hàng ử

�  Ch n ngọ ư i bán: ờ
Giá c , ch t lả ấ ư ng ợ
hàng, v n ấ đ  giao ề
hàng

� G i thông tin ử đ t ặ
hàng cho ngư i bán ờ
(purchase order)

Ngư i bánờ
� Xem xét, ki m ể

tra yêu c uầ
� Tr  l i ch p ả ờ ấ

thu n hay ậ
không đ t hàng ặ
mua hàng 

� Thông báo các b  ộ
ph n liên quan v  ậ ề
đ t hàngặ   

Mua hàng  
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X  lý nh n hàng, nh p khoử ậ ậ

Nh n hàngậ
� Ki m tra s  ể ố

lư ng, ch t lợ ấ ư ng ợ
hàng nh nậ

� Ch p nh n vi c ấ ậ ệ
giao hàng

� Ghi nh n thông tin ậ
nh n hàng  ậ

� G i thông tin nh n ử ậ
hàng cho các b  ộ
ph n liên quanậ

Kho hàng
� Tham gia ki m tra s  ể ố

lư ng, ch t lợ ấ ư ng ợ
hàng nh nậ

� Nh p kho hàng nh n  ậ ậ
� Ký nh n thông tin ậ

nh n hàng ậ
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Ch p nh n hóa ấ ậ đơn bán hàng theo 
dõi ph i tr  ả ả

K  toán ph i trế ả ả
  

� Nh n hóa ậ đơn bán hàng
� Đ i chi u ch ng t  liên ố ế ứ ừ
quan
� Ch p nh n hóa ấ ậ đơn bán 
hàng
� Theo dõi ph i tr  ngả ả ư i ờ
bán 



Nguy n Bích Liênễ Chu trình chi phí 8

Thanh toán ti n ề

 Th  qu  thanh toán ti n theo l nh c a k  ủ ỹ ề ệ ủ ế
toán ph i tr  ả ả

 Ghi, ký b  sung n i dung liên quan vào ổ ộ
ch ng t  chi ti n ứ ừ ề

 Chuy n ch ng t  chi ti n cho nh ng b  ể ứ ừ ề ữ ộ
ph n liên quan ậ
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DFD chu trình chi phí

Nhà cung 
c pấ

Chu trình 
doanh thu

KS hàng 
t n khoồ

Chu trình 
chuy n ể đ iổ

Các b  ộ
ph n khácậ

S  cái và  ổ
báo cáo

Hàng hoá, DV

Hoá đơn

Thanh toán

D  li u ữ ệ

Ch. 
trình chi 

phí
Đ t hàngặ

Yêu c
u 
ầ

 Nh n hàng  
ậ
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DFD chu trình chi phí

Đặt 
hàng 

Nơi 
Y/cầu 

Thông báo thiếu hàng 1a 
Kiểm sóat hàng 

tồn kho 

Y/C bo sung hang

Nhận  
hàng 

ĐH chưa th.hiện H.tồn kho

Ch.thuận 
Hóa đơn 

Nh n ậ
hàng

Người bán  

Ch.trình 
DT 

Ch.trình 
Sản xúât

G i ử
hàng

Hóa đ nơ  

TK phải 
trả 

HT sổ cái và 
lập b.cáo  

Trả tiền  

CTTT
Dữ liệu trả tiền  

Dữ liệu trả tiền  

Ng.bán 
 

Thông báo ĐH mua
Y/C muahang

Thông báo ĐH mua

ĐH mua

Thông báo ĐH mua

Thông báo ĐH mua

Nh n hàngậ

Nh n ậ
hàng

ĐH mua 

ĐH muađư c ch p thu n  ợ ấ ậ

Thông tin mua hàngph i trả ả
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HT thông tin k  toán x  lý chu trình chi phíế ử

S  ki n kinh tự ệ ế

Ch ng t  g cứ ừ ố

S  nh t kýổ ậ

S  tài kho n ổ ả

Báo cáo

°Thông tin gì 
đư c t o ra ?ợ ạ
°D  li u gì ữ ệ
đư c thu th p ?ợ ậ
°T  ch c chi ổ ứ
ti t x  lý thông ế ử
tin 
°Làm sao đ m ả
b o KSNB ả
thông tin? 
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T  ch c HT k  toán x  lý chu trình ổ ứ ế ử
chi phí 

Báo cáo
� Công n : ợ
� Công n  theo ngợ ư i bánờ
� Công n  theo hóa ợ đơn bán hàng
�  Phân tích n  theo th i h n n .ợ ờ ạ ợ
� Thanh toán: 
� Yêu c u ti n thanh toánầ ề
� Báo cáo chi ti nề  
� Báo cáo qu n tr  khácả ị

Yêu c u ầ
thông tin?
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T  ch c h  th ng k  toán x  lý ổ ứ ệ ố ế ử
nghi p chu trình chi phí  ệ

Ch ng tứ ừ
� Yêu c u mua hàngầ
� Đ t hàng mua hàngặ
� Phi u nh p khoế ậ
� Hóa đơn mua hàng
� Voucher (ch ng t  ứ ừ
thanh tóan)
� Gi y g i hàng (hay ấ ử
đóng gói hàng packing 
list) c a ngủ ư i bánờ

D  li u gì ?ữ ệ



Nguy n Bích Liênễ Chu trình chi phí 14

Theo dõi chi ti t ph i tr  ngế ả ả ư i bánờ

• Có 2 hình th c t  ch c theo dõi ph i ứ ổ ứ ả
tr  ngả ư i bánờ
� Theo dõi theo t ng ngừ ư i bánờ
� Theo dõi theo t ng hóa ừ đơn bán hàng 

(h  th ng Voucher)ệ ố
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Chi ti t thanh toán ngế ư i bánờ

Theo dõi theo t ng ngừ ư i bánờ  
� Đ c ặ đi mể
� HĐ bán hàng đư c phân lo i ợ ạ

ban đ u theo t ng ngầ ừ ư i bánờ
� S  d ng s  chi ti t ph i tr  ử ụ ổ ế ả ả

ngư i bánờ  

� Ưu: D  dàng bi t ễ ế đư c ợ
s  dố ư, cũng như tình hình 
thanh toán v i t ng ngớ ừ ư i ờ
bán 

� Như cợ
� Khó khăn theo dõi th i h n ờ ạ

thanh toán 
� Khó khăn l p k  ho ch ti nậ ế ạ ề

Dùng s  ổ
chi ti t ế

Phân lo i HĐạ

theo NB 

HĐ NB; s  chi ti t NBổ ế

Thanh
 toán 
NB

Ngư iờ
 bán

HĐ

Chi ti t ế
TTNB

Ti nề
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Theo dõi chi ti t thanh toán ngế ư i bánờ  

HTVoucher Thanh toán theo ch ng tứ ừ 
� Đ c ặ đi mể
� HĐ bán hàng đư c phân lo i ợ ạ

ban đ u theo th i h n d  ầ ờ ạ ự đ nh ị
thanh toán

� S  d ng Voucher ch ng t  ử ụ ứ ừ
thanh toán. Không s  d ng s  ử ụ ổ
chi ti t ph i tr  ngế ả ả ư i bánờ  

� Như c : ợ khó khăn bi t ế đư c s  ợ ố
dư, cũng như tình hình thanh 
toán v i t ng ngớ ừ ư i bán m t ờ ộ
cách h  th ngệ ố

� Ưu D  dàngễ  theo dõi th i h n ờ ạ
thanh toán.  D  dàng l p k  ễ ậ ế
ho ch ti nạ ề

Thanh
 toán 
NB

Ngư iờ
 bán

Chi ti t ế
TTNBDùng Voucher

Phân lo i HĐạ
theo ngày 
thanh toán 

HĐ NB; s  chi ti t NBổ ế

HĐ Ti nề
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HT Voucher Thanh toán theo ch ng tứ ừ

• X  lýử  
� L p ch ng t  thanh toánCTTT (Voucher)ậ ứ ừ
� Ghi s  ch ng t  thanh toán (Voucher Register ổ ứ ừ

Purchase Journal)
� Lưu h  sồ ơ CTTT chưa thanh toán
� Thanh toán: l p Check thanh toánậ
� Ghi thông tin v  Check vào s  chi Check ( Check ề ổ

RegisterCheck Journal) và s  CTTTổ
� T ng h p Voucher chổ ợ ưa thanh toán  
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Theo dõi chi ti t thanh toán cho NBế

K t h p theo dõi theo ch ng t  và theo ngế ợ ứ ừ ư i ờ
bán

� Đ c ặ đi m: Ngoài s  d ng các bể ử ụ ư c nhớ ư thanh 
toán theo ch ng t , Ktoán còn s  d ng thêm s  chi ứ ừ ử ụ ổ
ti t ngế ư i bán ờ đ  t ng h p thanh toán theo t ng ể ổ ợ ừ
ngư i bán ờ

� Ưu đi m: k t h p ể ế ợ ưu đi m c a 2 hình th cể ủ ứ
� Như c: Kh i lợ ố ư ng công vi c nhi u, Chi phí l n. ợ ệ ề ớ

Ch  phù h p v i x  lý b ng máyỉ ợ ớ ử ằ
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KSNB yêu c u mua hàngầ
R i roủ

� Yêu c u m t hàng ầ ặ
không c n thi tầ ế

� Yêu c u s  lầ ố ư ng ợ
cao ho c th p hặ ấ ơn 
nhu c uầ

• Th  t củ ụ   

 Ph  trách b  ph n ụ ộ ậ
ch u trách nhi m l p ị ệ ậ

yêu c u mua hàngầ

 S  d ng các công c  ử ụ ụ
ki m soát hàng t n ể ồ

kho EOQ; MRP
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KSNB đ t hàngặ

R i roủ • Th  t củ ụ  
� Đ t hàng không ặ đúng 

ch ng lo i, qui cách ủ ạ
theo nhu c uầ

� Đ t không ặ đúng s  ố
lư ng theo nhu c uợ ầ

� Hàng kém ch t lấ ư ngợ
� Giá c  không h p lýả ợ

 Phân chia b  ph n yêu ộ ậ
c u (s  d ng)& mua ầ ử ụ

hàng
� Th  t c u  quy n, xét ủ ụ ỷ ề

duy t phù h p (trên ệ ợ đơn 
đ t hàng mua) ặ

� Đ t hàng d a trên yêu ặ ự
c u mua hàngầ

� Ngư i không ờ đư c ợ
phép l i th c hi n ạ ự ệ
nghi p vệ ụ

� Yêu c u báo giá hay th  ầ ủ
t c ụ đ u th u phù h pấ ầ ợ
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KSNB nh n hàngậ
� R i roủ

� Nh n hàng không ậ đ t hàngặ
� Nh n hàng sai ch t lậ ấ ư ng, s  lợ ố ư ng hàngợ

� Th  t c ủ ụ
� Phân chia Nh n hàng & Mua hàngậ

� B n sao ả đ t hàng mua g i cho b  ph n nh n hàngặ ử ộ ậ ậ
� S  d ng ử ụ đ t hàng mua mùặ

� Đ m, ki m hàng nh pế ể ậ
� L p phi u nh p kho ngay khi nghi p v  x y ra. Th  kho ậ ế ậ ệ ụ ẩ ủ

đ ng th i ký vào phi u nh p khoồ ờ ế ậ
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KSNB theo dõi ph i tr  ngả ả ư i bánờ  

R i roủ
� Sai sót trong hoá 

đơn c a ngủ ư i ờ
bán

� Ghi nh n ph i ậ ả
tr  cho hàng ả
không nh nậ

� M t chi t kh u ấ ế ấ
thanh toán

� Chuy n s  chi ể ổ
ti t, t ng h p saiế ổ ợ

• Th  t củ ụ  
� Phân chia k  toán chi ti t & t ng ế ề ổ

h pợ

� Đ i chi u HĐ ngố ế ư i bán và ờ
ch ng t  liên quan ứ ừ

� Ki m tra n i dung c a HĐ ngể ộ ủ ư i ờ
bán 

� S  d ng h  th ng Voucherử ụ ệ ố

� Đ i chi u báo cáo ngố ế ư i bán ờ

� Đ i chi u t ng h p và chi ti t ố ế ổ ợ ế
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KSNB tr  ti nả ề

R i roủ
� Thanh toán HĐ 2 

l nầ
� Thanh toán khách 

hàng gi  tả ư ngở
� Aên c p Checkắ

 Ngư i ờ đ i chi u ph i ố ế ả
khác ngư i thu, chi ti nờ ề

• Th  t củ ụ  
 Phân chia B  ph n:ph i tr  & ộ ậ ả ả

Ký check & thanh toán ti nề

 Phân chia ngư i vi t SEC, ờ ế
ký SEC, g i SEC ử

 Ch  thanh tóan cho ch ng t  ỉ ứ ừ
g c (không ph i b n sao)ố ả ả

 Đánh d u ch ng t  ấ ứ ừ đã s  ử
d ngụ

 Đ i chi u ngân hàngố ế
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HT thông tin k  toán b ng máyế ằ

S  ki n kinh tự ệ ế

Ch ng t  g cứ ừ ố

T o các DL và ạ đư c ghi ban ợ
đ u trên ch ng tầ ứ ừ

Cơ s  d  li uở ữ ệ

DL đư c lợ ưu tr  trong các t p ữ ậ
tin liên quan 

Báo cáo

Ngư i s  d ng l a ch n ờ ử ụ ự ọ
hay t o báo cáo  v  thông ạ ề
tin yêu c uầ



Nguy n Bích Liênễ Chu trình chi phí 25

HT k  toán x  lý chu trình chi phí b ng máyế ử ằ  

• 1. Xác đ nh báo cáo: yêu c u thông tinị ầ
• 2. Xác đ nh ch ng t : DL gì ?ị ứ ừ
• 3. Ki m soát chung: lể ưu tr  DL & KS truy c pữ ậ
• 4. T  ch c th  t c ki m soát  ng d ng ổ ứ ủ ụ ể ứ ụ
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